
Phụ lục 1
	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ (PHƯỜNG).............

Số:..../XN-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm 20....




GIẤY XÁC NHẬN

Về thửa đất thu hồi để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Tên dự án, công trình:
 

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số
ngày
của Ủy ban nhân 

dân
,về việc thu hồi đất để thực hiện dự án:


Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)


Xác nhận tình trạng sử dụng đất đối với đất bị thu hồi của:

Hộ gia đình, cá nhân:


Địa chỉ:


* Thời gian thường trú hoặc tạm trú tại địa phương:

- Số Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn:
;

- Ngày cấp:
; Cơ quan cấp:
;

- Số nhân khẩu hiện có:
; Ngày chuyển đến:


I. Trường hợp không có giấy tờ hợp lệ, không có giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng, mục đích sử dụng đất hoặc có giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng nhưng trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất 

1. Về nguồn gốc đất

+ Nguồn gốc (ghi rõ do thừa kế, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho của ai, do khai hoang, hay do lấn chiếm đất công, đất của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác):


+ Thời điểm sử dụng đất (ghi rõ thời điểm bắt đầu sử dụng của thửa đất, nếu không xác định được thì ghi theo thời điểm thay đổi người sử dụng đất do nhận thừa kế, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tại thời điểm lâu nhất có thể xác định được):


+ Tổng diện tích đất (ghi rõ diện tích tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất, nếu không xác định được thì ghi theo thời điểm thay đổi người sử dụng đất do nhận thừa kế, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tại thời điểm lâu nhất có thể xác định được):


+ Khuôn viên, ranh giới thửa đất: 

Đông giáp:
, dài:
m;

Tây giáp:
, dài:
m;

Nam giáp:
, dài:
m;

Bắc giáp:
, dài:
m.

+ Loại đất (ghi đầy đủ các loại đất, diện tích, vị trí từng loại đất trong thửa đất, nếu không xác định được diện tích, vị trí thì ghi đầy đủ tên các loại đất đã hình thành tại thời điểm hình thành nguồn gốc của thửa đất):


2. Quá trình sử dụng đất

+ Những thay đổi về diện tích đất, khuôn viên, ranh giới thửa đất (ghi rõ thay đổi, biến động về diện tích, thời điểm, nguyên nhân tăng, giảm diện tích; thay đổi, biến động về khuôn viên, ranh giới):


+ Những thay đổi về loại đất (ghi rõ nội dung thay đổi loại đất, diện tích, thời điểm, nguyên nhân thay đổi từng loại đất):


II. Tình hình tranh chấp đối với thửa đất (ghi rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng và hiện tại có lấn chiếm, tranh chấp với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào không ?):


III. Trường hợp diện tích đất thể hiện trên giấy tờ về quyền sử dụng đất có sự chênh lệch so với diện tích đất thực tế đang sử dụng

- Diện tích đất theo giấy tờ:
m2;

- Diện tích đất thực tế đang sử dụng:
m2;

- Diện tích đất chênh lệch tăng hoặc giảm:
m2;

- Nguồn gốc tăng hoặc giảm do:


- Thời điểm tăng hoặc giảm từ ngày...../...../200.....; loại đất:


IV. Trường hợp địa chỉ thửa đất thực tế đang sử dụng khác với địa chỉ thể hiện trên giấy tờ

- Địa chỉ thửa đất theo giấy tờ:


- Địa chỉ thửa đất thực tế đang sử dụng:


Nay đổi thành địa chỉ:


(Hai địa chỉ nêu trên thực tế là cùng một thửa đất)

V. Các loại giấy tờ, tài liệu, người làm chứng làm căn cứ xác nhận các nội dung trên

-


-


-


Nội dung xác nhận trên đây chỉ để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Thông báo số
/TB-UBND ngày...../...../20....., không có giá trị sử dụng vào các mục đích khác./.

	

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần hướng dẫn:

Mục I. Dùng để xác nhận trong trường hợp không có giấy tờ hợp lệ theo quy định, không có giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng, mục đích sử dụng hoặc có giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng, mục đích sử dụng nhưng không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng thì không ghi vào Mục I này (gạch /).

Mục II. Xác nhận cho tất cả các trường hợp bị thu hồi đất.

Mục III. Xác nhận trong trường hợp diện tích đất thể hiện trong giấy tờ về quyền sử dụng đất có sự chênh lệch so với diện tích đất thực tế đang sử dụng. Trường hợp không có sự chênh lệch diện tích thể hiện trên giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất thực tế đang sử dụng hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không ghi vào Mục III này (gạch /).

Mục IV. Xác nhận trong trường hợp địa chỉ thể hiện trên giấy tờ và địa chỉ thửa đất bị thu hồi có sự thay đổi. Trường hợp không có sự thay đổi thì không ghi vào Mục IV này (gạch /).

Phụ lục 2

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ (PHƯỜNG).............

Số:..../UBND-......
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm 20....




BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG GIẢI TỎA

Dự án:

Hạng mục:


Căn cứ Quyết định số...../2014/QĐ-UBND ngày...../...../2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ


Hôm nay vào lúc.....giờ.....phút ngày...../...../20..... tại hiện trường, chúng tôi tiến hành kiểm kê khối lượng bị thiệt hại do thu hồi đất của:


I. Thành phần tham gia

1. Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) 

- Ông (Bà):
; Chức vụ:


- Ông (Bà):
; Chức vụ:


- Ông (Bà):
; Chức vụ:


2. Đại diện UBND xã

- Ông (Bà):
; Chức vụ:


- Ông (Bà):
; Chức vụ:


3. Đại diện tổ chức, hộ gia đình, hoặc cá nhân bị thu hồi đất

- Ông (Bà):


- Ông (Bà):


II. Xác nhận khối lượng, diện tích đất và tài sản trên đất bị thu hồi theo hiện trạng sử dụng đất được kiểm kê như sau:

1. Đất: (Ghi rõ diện tích bị thu hồi,diện tích còn lại của từng thửa và hiện trạng đang sử dụng).Cụ thể:

- Thửa 1:


- Thửa 2:


2. Nhà và vật kiến trúc: (Ghi rõ diện tích, cấu trúc từng loại nhà vật kiến trúc; phần diện tích còn lại nhà và vật kiến trúc. Nếu nhà giải tỏa một phần phải ghi đầy đủ kết cấu hiện trạng phần bị giải tỏa để làm cơ sở cho việc bồi thường phần hoàn thiện công trình)

3. Cây trồng: (Ghi rõ tên các loại cây trồng  và phân loại)

4. Sơ họa (nếu cần):
III. Hồ sơ nhà, đất đính kèm: (Nếu giải tỏa một phần nộp bản photo công chứng, nếu giải tỏa toàn bộ phải nộp bản gốc)

IV. Ý kiến của đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất về các nội dung trên đây và đề nghị (nếu có)

Biên bản làm xong lúc.....giờ.....phút ngày...../...../20..... đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, thống nhất với các nội dung trên và đồng ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giữ 01 bản; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tài sản kiểm kê giữ 01 bản./.

	ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên)
	TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ 

BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

(Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) 

(Ký, ghi rõ họ tên)                       




ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, HỘ GIA DÌNH, CÁ NHÂN BỊ THU HỒI ĐẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm 20....

BẢN TỰ KÊ KHAI

Kính gửi:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất  hoặc (Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư)
;

- UBND xã (phường, thị trấn)

Tôi tên:
, năm sinh:


Chứng minh nhân dân số:
, cấp ngày:
, tại:


Địa chỉ thường trú:


Là cá nhân, hoặc đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án


Kê khai về đất và tài sản trên đất bị thu hồi để xét bồi thường, hỗ trợ như sau:

1. Đất

1.1 Tổng số thửa đất bị ảnh hưởng:


(Thống kê diện tích từng thửa và hiện trạng sử dụng)

Cụ thể:

- Thửa 1:


- Thửa 2:


- Thửa 3:


1.2. Diện tích đất nông nghiệp xâm canh (nếu có) ở đâu ?:

2. Nhà và vật kiến trúc

- Thống kê: Số lượng nhà, loại nhà, cấp nhà, thời gian đã sử dụng các loại nhà và các công trình khác trên đất:


3. Cây trồng

Thống kê: Số lượng, loại cây, tuổi cây đối với cây lâu năm; diện tích loại cây, năng suất, sản lượng đối với cây hàng năm; diện tích:


4. Số nhân khẩu, lao động trong gia đình

Thống kê: 

- Số nhân khẩu 

+ Đăng ký thường trú kể từ ngày
tháng
năm

+ Tạm trú tại địa phương kể từ ngày
tháng
năm

- Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động:


- Số nhân khẩu ngoài độ tuổi lao động:


- Nguyện vọng tái định cư:


- Nguyện vọng chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có):


5. Số lượng mồ mả phải di dời (ghi rõ số mộ xây, mộ đất và các loại kiến trúc khác):
Nguyện vọng của gia đình về việc di dời mồ mả: 

(Ghi rõ tự nhận tiền để tự di dời hoặc đề xuất tổ chức thực hiện bồi thường sử dụng kinh phí bồi thường thuê cơ quan chức năng di dời)


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật./.
	

	NGƯỜI TỰ KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm 20....

BẢN CAM KẾT
Tôi tên:
, năm sinh:


Chứng minh nhân dân số:
, cấp ngày:
, tại:


Địa chỉ thường trú:


Là cá nhân hoặc đại diện tổ chức, hộ gia đình:
có đất bị 

thu hồi đất để thực hiện dự án


nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ như sau:

1. Tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất:
 đồng

2. Tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:
 đồng

3. Các khoản hỗ trợ khác:
 đồng

Tổng số tiền:
 đồng

Viết bằng chữ:


Gia đình chúng tôi cam kết giải tỏa và giao trả mặt bằng toàn bộ diện tích bị thu hồi (tại Quyết định số.......... ngày..... tháng..... năm 20..... của UBND............... ....................) cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường trước ngày..... tháng..... năm 20..... Nếu quá thời hạn trên, gia đình chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

	NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm 20....

BẢN KÊ KHAI CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT
Kính gửi:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất  hoặc (Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư)
;

- UBND xã (phường, thị trấn)

Tôi tên:
, năm sinh:


Địa chỉ thửa đất bị thu hồi:


Là cá nhân, hoặc đại diện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án

Kê khai về các loại chi phí đầu tư vào đất để xét bồi thường, hỗ trợ gồm:

Chi phí san lấp mặt bằng; chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ, rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất đất nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

1. Quá trình đầu tư vào đất

- Nguồn gốc sử dụng đất và hiện trạng (về vị trí, chiều sâu, loại đất như cát, sét, thịt, đá cuội hay bùn...):
- Diện tích đất:
 Thời gian bắt đầu sử dụng đất:


Thời gian sử dụng đất còn lại:

2. Kê khai cụ thể (kèm theo các chứng từ nếu có)
Các mốc thời gian đầu tư chi phí vào đất; khối lượng; số tiền mua, địa điểm mua, thời gian mua.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật.

	

	NGƯỜI TỰ KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 6.1
	UBND..............................
............................................


Số:..../............

V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


...................., ngày..... tháng..... năm.........




Kính gửi:...................................................

Thực hiện nội dung quy định tại Điều 32 Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, (ban hành kèm theo Quyết định số...../2014/QĐ-UBND ngày...../...../2014 của UBND tỉnh),
 kính báo cáo
 như sau:

1. Tổng quát về tình hình thực hiện

- Công tác thu hồi đất.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Tiến độ thực hiện (nhanh/chậm/lý do).

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Số đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các nội dung khiếu nại, tố cáo (giá bồi thường, chính sách, thủ tục...) và tình hình giải quyết ở địa phương.

2. Nêu khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân (nếu có)

- Liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định chung.

- Trình tự, thủ tục quy định hiện hành về (thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

- Hồ sơ về đất đai.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Công tác tổ chức thực hiện.

3. Kiến nghị 

Từ kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc nêu trên để có đề xuất hướng giải quyết cụ thể.
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